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Kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện
các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên" 


Thực hiện Nghị quyết số 738/NQ-UBTVQH14 ngày 30/7/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020. Ngày 17/10/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 789/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn. Đoàn giám sát gồm 29 thành viên, trong đó có 05 thành viên đại biểu khách mời. Theo Kế hoạch, Đoàn giám sát dự kiến có các hoạt động sau:
- Tổ chức 03 buổi họp của Đoàn giám sát; 05 cuộc làm việc với Thường trực Chính phủ, một số Bộ, ngành, hiệp hội, tổ chức liên quan
;

- Tổ chức 03 đoàn công tác tiến hành giám sát trực tiếp tại 14 địa phương
: 
Do diễn biến của đại dịch Covid-19, để phù hợp chủ trương, giải pháp phòng chống dịch, Đoàn giám sát đã điều chỉnh Kế hoạch, theo đó, không tổ chức các đoàn công tác làm việc tại địa phương và giảm các cuộc họp, chỉ tổ chức 04 cuộc làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCCI và Thường trực Chính phủ.
Đến hết tháng 9/2020, Đoàn giám sát đã nhận được báo cáo của 23/23 Bộ, ngành Trung ương, 61/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chưa nhận được 2 địa phương Hà Nam và Ninh Thuận), 41/63 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 34/59 Hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, trong đó có 11 Tập đoàn, Tổng công ty, 23 Hiệp hội.
Từ tình hình thực tế, Đoàn giám sát xây dựng Báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” chủ yếu dựa vào nghiên cứu các Báo cáo của Chính phủ, Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát tại 04 cuộc làm việc với Thường trực Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCCI.

Đoàn Giám sát xin trân trọng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo tóm tắt như sau:

I. Về kết quả thực hiện các FTA. Tính đến hết năm 2019, Việt Nam đã ký kết 13 FTA và đang đàm phán 03 FTA. Trong số 13 FTA đã ký kết, có 12 FTA đã có hiệu lực đối với Việt Nam thuộc phạm vi của chuyên đề giám sát, bao gồm 01 FTA thế hệ mới là Hiệp định CPTPP đã được Quốc hội phê chuẩn trong năm 2018; Hiệp định EVFTA có hiệu lực đối với Việt Nam từ 01/8/2020 không thuộc phạm vi giám sát của chuyên đề này.
Các FTA mà Việt Nam tham gia có độ phủ rộng hầu hết các Châu lục với gần 60 nền kinh tế có tổng GDP chiếm gần 90% GDP thế giới, trong đó có 15 nước thành viên G20 và 9/10 đối tác kinh tế - thương mại lớn nhất của Việt Nam thuộc 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới là Bắc Mỹ, Tây Âu và Đông Á.

Từ 1995 đến nay, Quốc hội đã thông qua 19 luật, bộ luật, nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 01 nghị quyết; Chính phủ đã ban hành 45 nghị định; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 quyết định; Bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành 76 thông tư để thực hiện các FTA.

Riêng đối với CPTPP là FTA thế hệ mới, Chính phủ đã tiến hành rà soát pháp luật và đề xuất sửa đổi, bổ sung 12 văn bản bao gồm: 8 luật, 3 nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị ban hành mới là 5 VBQPPL bao gồm: 4 nghị định và 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP, có 15 nhóm cam kết được quy định áp dụng trực tiếp và 7 luật được sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong Hiệp định CPTPP.

Việc tham gia các FTA đã góp phần đưa nền kinh tế nước ta duy trì mức tăng trưởng cao từ 6-7%/năm, kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định; lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, cụ thể một số lĩnh vực:
1. Về thương mại hàng hóa. Kể từ năm 2004 đến nay, tốc độ tăng bình quân xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và các đối tác thương mại FTA đều đạt mức 2 con số, trong đó, Chile, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ là 4 đối tác có tốc độ tăng trị giá xuất nhập khẩu trung bình năm cao hơn 20%. 
Chile là đối tác thương mại của Việt Nam có tốc độ tăng xuất nhập khẩu bình quân cao nhất trong giai đoạn 2014 - 2019, với tốc độ tăng 21,6%/năm, trong đó năm 2014 có mức tăng cao nhất đạt 66,2%. Mặc dù có tốc độ tăng cao nhưng tỷ trọng xuất nhập khẩu giữa hai quốc gia trong trị giá xuất nhập khẩu chung của Việt Nam chỉ chiếm một phần nhỏ, chưa đến 1%. 

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng cao gấp 16 lần trong giai đoạn 2004 - 2019 (từ 7,2 tỷ USD lên 116,9 tỷ USD). Đây cũng là đối tác thương mại có trị giá xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao trong trị giá xuất nhập khẩu chung của cả nước (chiếm 19,7% trong năm 2019). Việt Nam luôn trong tình trạng thâm hụt cán cân thương mại (nhập siêu) với Trung Quốc với trị giá nhập siêu lớn, tăng từ 1,72 tỷ USD trong năm 2004 lên đến 34 tỷ USD trong năm 2019.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường có FTA ngoài CPTPP (ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc - New Zealand, Chile và Liên minh kinh tế Á - Âu) năm 2019 đạt 123,11 tỷ USD.
2. Về thương mại dịch vụ. Tổng giá trị xuất nhập khẩu dịch vụ tăng 10,8%/năm trong giai đoạn 2005 - 2019. Trong đó, dịch vụ vận tải và du lịch là 2 ngành đóng góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ, đồng thời chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu xuất, nhập khẩu dịch vụ của cả nước. 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước ASEAN là các đối tác chính trong chuỗi giá trị toàn cầu ngành dịch vụ của Việt Nam. Trung Quốc, Nhật Bản và các nước ASEAN có tỷ trọng đóng góp tương đương khoảng 20% trong mỗi ngành dịch vụ. 
3. Về đầu tư. Đến hết năm 2019, vốn đăng ký lũy kế các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực của nước ta là 362,58 tỷ USD, vốn thực hiện là 211,78 tỷ USD, bằng 58,4% vốn đăng ký.
Các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và các nước ASEAN đạt 216,9 tỷ USD, chiếm 60% tổng vốn FDI đăng ký vào nước ta. Hàn Quốc dẫn đầu với 67,7 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn FDI đăng ký, Nhật Bản đứng thứ 2 với 59,3 tỷ USD, chiếm 16,3% tổng vốn FDI đăng ký. Số vốn FDI đăng ký từ các nước ASEAN là 73,9 tỷ USD, chiếm 20,4% tổng vốn FDI đăng ký, chủ yếu là Singapore chiếm 46,4 tỷ USD .

Vốn FDI đăng ký vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là 214,17 tỷ USD, chiếm 59,1% vốn FDI đăng ký của cả nước. Hoạt động của các doanh nghiệp FDI đã góp phần thúc đẩy liên kết trong các chuỗi giá trị ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của nước ta. Tỷ trọng đóng góp của giá trị gia tăng từ nguồn nhập khẩu đầu vào cho sản xuất xuất khẩu (Foreign Value Added - FVA) vào giá trị gia tăng xuất khẩu của nước ta trong các nhóm ngành công nghiệp hầu hết đều đạt trên 40%, cao hơn hẳn so với các nhóm ngành khác.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm chưa đến 1% tổng vốn FDI đăng ký đến cuối năm 2019. Hầu hết các dự án FDI mới tập trung tại một số địa phương có lợi thế về vùng nguyên liệu truyền thống, có điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến. Vốn FDI bình quân 1 dự án trong ngành nông nghiệp là rất thấp bình quân chỉ 7,06 triệu USD/dự án.
4. Về cán cân thương mại, cán cân thanh toán quốc tế và ngân sách nhà nước. Đối với cán cân thương mại Việt Nam bắt đầu ký kết Hiệp định FTA đầu tiên với các nước ASEAN và có hiệu lực từ năm 1995, nhưng đến năm 2003, khi Việt Nam ký kết Hiệp định FTA với Trung Quốc dưới tư cách thành viên nhóm ASEAN, tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam mới có sự chuyển biến rõ rệt. Tổng xuất nhập khẩu năm 2003 đạt 45,4 tỷ USD. Sau đó, Việt Nam tiếp tục ký kết thêm 12 FTA cả với tư cách là thành viên ASEAN và tư cách là một bên độc lập, quy mô xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng và đạt 517,3 tỷ USD năm 2019, tăng hơn 11 lần so với năm 2003. 
Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước ASEAN, Nhật Bản trở thành các đối tác chính của Việt Nam. Cho đến cuối 2019, Việt Nam nhập siêu đối với 5 nhóm thị trường: ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước thành viên CPTPP và xuất siêu đối với 5 nhóm thị trường: Ấn Độ, New Zealand/Úc, Chile, Liên minh kinh tế Á - Âu và Hồng Kông.
Cán cân thanh toán quốc tế, sau khi ký kết các hiệp định FTA, mặc dù quy mô thương mại được mở rộng nhưng Việt Nam lại liên tục nhập siêu ngày càng tăng trong giai đoạn 2004 - 2008, năm 2008 cán cân thương mại nhập siêu đến 18 tỷ USD. Kể từ năm 2011 đến năm 2019, cán cân thanh toán tổng thể liên tục duy trì trạng thái thặng dư nhờ cán cân thương mại xuất siêu và luồng vốn đầu tư vào Việt Nam gia tăng một cách nhanh chóng, dự kiến năm 2020 cán cân thương mại xuất siêu đạt khoảng 20 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước, giai đoạn 2001 - 2010, thu nội địa tăng khoảng 5,1 lần và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
 tăng khoảng 2,9 lần. Giai đoạn 2011 đến 2019, thu ngân sách nhà nước tăng 2 lần, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 1,2 lần. Cơ cấu thu đã thay đổi theo hướng tích cực tăng tỷ trọng từ nguồn thu nội địa, từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu NSNN, cụ thể: giai đoạn 2001 - 2010 bình quân đạt 55,2%, giai đoạn 2016 - 2019 bình quân đạt 74,8%, năm 2019 là 80,6% và dự kiến đến năm 2020 đạt khoảng 84%, hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị.

5. Về tạo việc làm mới. Việc tham gia các FTA tạo cơ hội để tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, từ đó tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần xoá đói giảm nghèo. Cụ thể là đối với việc tham gia CPTPP có thể giúp tổng số việc làm tăng bình quân mỗi năm khoảng 22.000 lao động
.
6. Đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, chính sách cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm công, cải cách thể chế.

Về sở hữu trí tuệ: Lượng đơn đăng ký xác lập quyền có tỷ lệ tăng tương ứng 10-12%/năm, riêng năm 2019 có 75.742 đơn, tăng 16,7% so với năm 2018; đơn đăng ký xác lập quyền SHTT của người Việt Nam tại nước ngoài cũng ngày càng tăng lên khoảng 8,7%/năm. Năng lực chuyên môn của cán bộ các cơ quan thực thi quyền SHTT đã từng bước được cải thiện.
Về lao động: Ngoài những VBQPPL đã được ban hành, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc Việt Nam gia nhập 02 Công ước cơ bản của ILO là Công ước số 98 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức.
Về môi trường và nông nghiệp: Ngoài việc ban hành VBQPPL và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo định hướng hội nhập quốc tế, phù hợp các cam kết trong FTA, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về bảo vệ môi trường và lĩnh vực nông nghiệp.
Về chính sách cạnh tranh và doanh nghiệp nhà nước: Việc tham gia các FTA đã có tác động tích cực nhiều mặt đến nền kinh tế nước ta, trong đó môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2019 tăng 23 bậc so với năm 2007, đứng thứ 5 trong ASEAN.
Về mua sắm công: Theo CPTPP, Việt Nam cam kết chỉ mở cửa đấu thầu ở 21 cơ quan cấp Trung ương, 38 đơn vị sự nghiệp. Năm 2019, cả nước có tổng số 283.400 gói thầu được thực hiện (tăng 1,13% so với năm 2018, với tổng giá gói thầu là 734.698,467 tỷ đồng, tăng 1,07% so với năm 2018) và tổng giá trúng thầu là 693.731,019 tỷ đồng, tăng 1,07% so với năm 2018, tỷ lệ tiết kiệm là 5,58%. Đặc biệt, đấu thầu qua mạng tăng trưởng mạnh, với số lượng gói thầu đạt hơn 39.547 gói, tăng hơn 2 lần so với năm 2018 với tổng giá gói thầu hơn 120.321 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với năm 2018. 
Về khởi kiện, kháng kiện, giải quyết tranh chấp: Theo báo cáo của Chính phủ, từ năm 2016 đến nay đã điều tra và áp dụng 14 biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ hoạt động sản xuất của các ngành sản xuất trong nước.

Đối với công tác kháng kiện, tính đến hết tháng 5/2020, đã tiếp nhận và xử lý 174 vụ việc phòng vệ thương mại nước ngoài áp dụng đối với Việt Nam. Trong đó bao gồm 99 vụ việc chống bán phá giá, 18 vụ việc chống trợ cấp, 23 vụ việc chống lẩn tránh thuế, 34 vụ việc tự vệ.
Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, nâng cao năng lực: Các FTA đã ký kết đã góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, mở rộng và hài hòa tiêu chuẩn, quy định trong thương mại và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.
II. Khó khăn, thách thức và nguyên nhân
Khó khăn, thách thức: Việc tham gia các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và toàn diện như CPTPP và EVFTA không chỉ mang lại cơ hội mà kèm theo những rủi ro và thách thức, nhất là năng lực cạnh tranh để tác động tăng trưởng kinh tế, có thể rủi ro đối với doanh nghiệp trong nước; thách thức về hoàn thiện khuôn khổ pháp luật; thách thức trong việc thực thi các cam kết trong những lĩnh vực mới chưa có trong các FTA trước đây như lao động, công đoàn, môi trường.
Nguyên nhân khách quan: Việt Nam vẫn là nền kinh tế đang phát triển, còn hạn chế về năng lực cạnh tranh. Xu hướng các nước đối tác, nhất là các nền kinh tế phát triển, ngày càng lồng ghép các điều khoản có “tiêu chuẩn cao” trong các FTA. Bên cạnh đó, một số đối tác trong các FTA chưa thực hiện đầy đủ các cam kết về mở cửa thị trường đối với Việt Nam; môi trường quan hệ kinh tế quốc tế không thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu; dịch bệnh, thiên tai gây cản trở các hoạt động thương mại; sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và căng thẳng thương mại giữa các nước lớn ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế nước ta.

Nguyên nhân chủ quan: Mặc dù Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về việc thực hiện các nội dung cam kết của FTA, nhưng do hạn chế về nguồn lực và thiếu sự quan tâm thích đáng, các hoạt động này chưa bao phủ hoàn toàn các nhóm đối tượng liên quan đến việc thực hiện các FTA. Một số cơ quan, tổ chức, địa phương chưa coi trọng việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các cam kết trong các FTA.

Các tổ chức, hiệp hội ngành nghề chưa phát huy được hết vai trò của mình là đầu mối cho doanh nghiệp kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cung cấp thông tin về các FTA, tình hình triển khai thực hiện các FTA này, giải đáp thắc mắc, tư vấn về hướng xử lý, giải quyết tranh chấp có thể phát sinh trong quá trình thực hiện FTA.

Sự kết nối và phối hợp giữa các cơ quan tư pháp với các Bộ, ngành có liên quan trong quá trình thực thi các FTA còn chưa thực sự chặt chẽ. Đội ngũ công chức của ngành tư pháp các cấp am hiểu về hội nhập kinh tế quốc tế còn mỏng, rất ít người được đào tạo bài bản, có trình độ, chuyên môn sâu về pháp luật quốc tế và pháp luật thương mại quốc tế. 

Các FTA mà Việt Nam là thành viên có độ phủ rộng 60 nền kinh tế với tổng GDP khoảng 90% GDP toàn thế giới. Qua 25 năm, việc tham gia và thực thi các FTA đã tác động nước ta hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá cao, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút nguồn vốn FDI, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp, tạo việc làm mới, tăng thu ngân sách, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Với kết quả đạt được, Đoàn giám sát thống nhất với báo cáo của Chính phủ và các Bộ, ngành về một số bài học kinh nghiệm như sau: (i) Bám sát các chủ trương, đường lối về hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng để chủ động thúc đẩy, tham gia các FTA; (ii) Xác định hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; (iii) Xác định hội nhập quốc tế về kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội; (iv) Xây dựng hệ thống giám sát đồng bộ; phát huy tính chủ động và phối hợp đồng bộ của tất cả các cấp, các ngành, địa phương và doanh nghiệp; (v) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao sự hiểu biết về hội nhập kinh tế quốc tế và các FTA cho cán bộ trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân để thực hiện có hiệu quả; (vi) Công tác dự báo phải đáp ứng yêu cầu diễn biến thế giới và đánh giá khả năng nước ta triển khai theo lộ trình phù hợp.

Kiến nghị Từ những kết quả đã đạt được, những thách thức đặt ra trong quá trình thực thi FTA, Đoàn giám sát xin đề xuất một số kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ, các địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, người dân, một số nội dung chủ yếu: 

Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Thực hiện quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc xem xét, phê chuẩn các FTA; tham gia từ công tác chuẩn bị và quá trình đàm phán ký kết các FTA, bảo đảm những FTA song phương và đa phương có nội dung quy định tại khoản 14 Điều 70 Hiến pháp năm 2013 và khoản 1 Điều 29 Luật Điều ước quốc tế năm 2016 phải được trình Quốc hội phê chuẩn; tăng cường giám sát công tác tổ chức thực hiện, kết quả, tác động của việc thực hiện các FTA, nhằm khai thác các lợi thế của FTA mang lại, cũng như hạn chế rủi ro, đảm bảo sự thành công, hiệu quả.

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản luật, nghị quyết của Quốc hội để nội luật hóa các cam kết trong FTA đúng theo lộ trình.

Đối với các cơ quan của Quốc hội

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các FTA và các VBQPPL để thực thi các FTA; Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chủ trì giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về kinh tế đối ngoại đối với  các các cơ quan của Chính phủ.

Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương
(1) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để thực hiện đầy đủ các cam kết FTA theo lộ trình đã cam kết, việc sửa đổi, bổ sung các VBQPPL hiện hành, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, duy trì ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến lợi ích của các doanh nghiệp và người dân.

(2) Tiếp tục thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố và phát triển các thị trường theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

(3) Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành: để tận dụng tối đa những lợi ích từ các FTA, cần tiến hành đánh giá mức độ cạnh tranh của các ngành để trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch nâng cao khả năng cạnh tranh cho những ngành có lợi thế cạnh tranh và định hướng điều chỉnh sản xuất cho các các ngành, doanh nghiệp không có khả năng cạnh tranh. Cần có chính sách thúc đẩy nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong tất cả các ngành của nền kinh tế thông qua tiếp cận công nghệ nguồn tốt hơn.
(4) Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Tăng cường thúc đẩy hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, trao đổi đoàn các cấp, diễn đàn doanh nghiệp hai bên giữa Việt Nam với các nước đối tác trong các FTA nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thông tin và khai thác cơ hội từ các thị trường này tốt hơn. 

(5) Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia để từ đó thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu môi trường trong nước và nâng cao sức cạnh tranh, uy tín doanh nghiệp khi tham gia hội nhập quốc tế.

(6) Cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo cơ chế một cửa nhằm cải cách công tác cấp các loại giấy phép liên quan cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian cấp giấy phép, giảm chi phí xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa.

(7) Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo để hỗ trợ cho quá trình đổi mới công nghệ quốc gia.

(8) Các cơ quan thực thi của Chính phủ thường xuyên tham vấn với các Hiệp hội, VCCI để nắm bắt các khó khăn, xử lý kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp. Chính phủ cần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ, triển lãm, giới thiệu hàng hóa, thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường đối tác FTA.

(9) Phân công và giao trách nhiệm, quyền hạn cho cơ quan chủ trì, đầu mối triển khai các FTA. Tăng cường nâng cao năng lực cán bộ, cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nhân về quyền lợi và nghĩa vụ của Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào các FTA. 

(10) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức về các FTA thế hệ mới mà Việt Nam đang tham gia, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tổ chức tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp và cộng đồng doanh nghiệp về các cam kết cụ thể, bảo đảm hiểu rõ, hiểu đúng, vừa tận dụng những cơ hội FTA mang lại vừa hạn chế các rủi ro phát sinh, từ đó thực thi các hiệp định FTA thế hệ mới đầy đủ, hiệu quả; xây dựng trang web hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đối với các cấp chính quyền địa phương
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các FTA, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, phổ biến và đào tạo cho doanh nghiệp cũng như người dân tại địa phương về những cam kết trong các FTA nhằm tận dụng các cơ hội mới phát triển địa phương mình. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, tham vấn chuyên gia thuộc lĩnh vực có liên quan để chủ động định hướng, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ về các FTA để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Phối hợp với Quốc hội trong việc giám sát tình hình ký kết và tổ chức thực hiện các FTA. Kịp thời tiếp nhận và phản ánh với Đảng, Nhà nước ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng chịu sự tác động của FTA.

Đối với doanh nghiệp/hiệp hội ngành nghề/người lao động/người dân
- VCCI và các hiệp hội ngành nghề: tiếp tục phát huy vai trò là kết nối giữa doanh nghiệp với các chính sách, chủ động nắm bắt thông tin về cơ hội, thách thức từ các FTA liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; tìm hiểu để tuân thủ và hạn chế rủi ro từ quy định pháp luật của thị trường mục tiêu nhằm thực hiện các cam kết trong các FTA; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện FTA; nâng cao hiệu quả tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, kết nối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hỗ trợ xử lý, nhất là khi có tranh chấp liên quan đến các FTA.

- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước nhằm tận dụng lợi thế về quy mô và nguồn lực trong mở rộng thị trường, ứng phó với sức ép gia tăng cạnh tranh từ bên ngoài. Tích cực tận dụng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp từ phía Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm tận dụng lợi thế của các FTA. Điều chỉnh quy mô sản xuất, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hoá, đa dạng hoá sản phẩm và cải tiến mẫu mã sản phẩm cũng như giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Người dân cần thường xuyên nắm bắt thông tin qua công tác tuyên truyền, phổ biến của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những lợi ích cũng như khuyến nghị rủi ro mà FTA mang lại.
Qua kết quả báo cáo trên, Đoàn Giám sát xin Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, khôn khéo, kiên trì và kỳ công của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành nghề nhất là Thường trực Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, VCCI, đặc biệt là các đoàn đàm phán của Chính phủ trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về hội nhập quốc tế, nhất là sự phối hợp chuẩn bị để việc đàm phán các FTA đạt được lợi ích cao nhất cho quốc gia, dân tộc. 

2. Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện báo cáo và xin phép gửi Báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên" tới đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 tới đây.

3. Do chỉ tổ chức được một phần Kế hoạch và nội dung giám sát, Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép ra văn bản sau giám sát theo hình thức Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay việc ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát.
Trên đây là Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên", Đoàn giám sát xin trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chỉ đạo.
	Nơi nhận:

- UBTVQH;

- TT UBĐN;
- Lưu: ĐN, PVHĐGS, HC;
- Epas: 75011
	TM. ĐOÀN GIÁM SÁT

TRƯỞNG ĐOÀN
(đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI
Tòng Thị Phóng


� Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.


� Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Lai Châu, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và Long An.


� Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế VAT, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng nhập khẩu trừ đi hoàn thuế VAT


� Tuy nhiên, mức mở rộng việc làm có thể không đạt như dự báo do tiến bộ khoa học - công nghệ, theo Tờ trình số 25/TTr-BKHĐT ngày 03/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo đánh giá định lượng những tác động của Hiệp định CPTPP đối với các ngành sản xuất và dịch vụ sau một năm thực thi.
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